
STT
Số hiệu 

GCN
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn
Số CCHN dƣợc Ngày cấp

Cơ quan cấp 

Chứng chỉ

Loại hình kinh 

doanh
Phạm vi kinh doanh

Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực 

GCN 

ĐKKDD

1 0650
Quầy thuốc 

Thanh Trúc

173 Quốc lộ 1A, khu phố 5, thị trấn

Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh

Thuận.

Hoàng Thanh Trúc
Dược sĩ cao 

đẳng

12210/CCHN-D-

SYT-HCM
31/3/2023

Sở Y tế Thành 

phố  Hồ Chí Minh
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

2 0651
Nhà thuốc Duy 

Nhất

thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh

Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Trần Duy Nhất

Dược sĩ đại 

học

2023.0034/CCHN-

D-SYT-NT
10/07/2023

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

3 0652 Quầy thuốc số 76
thôn Trà Giang 2, xã Lương Sơn, huyện

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Lê Thị Nam

Dược sĩ trung 

cấp

1139/CCHN-D-

SYT-NT
03/04/2019

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

4 0227
Nhà thuốc 

Quang Vinh

435 Lê Duẩn, khu phố 1, thị trấn Tân Sơn,

huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Phan Quang Vinh

Dược sĩ đại 

học
2386/NT-CCHND 18/07/2014

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

5 0457
Quầy thuốc Duy 

Khang

thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện Ninh

Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Đỗ Ngọc Lệ Trâm

Dược sĩ trung 

cấp

6294/CCHN-D-

SYT-HCM
07/08/2020

Sở Y tế thành phố  

Hồ Chí Minh
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực.

3 năm -

6 0426
Nhà thuốc số 7 - 

Xong

41 Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, thành

phố Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận.

Nguyễn Trọng Nhơn
Dược sĩ đại 

học

6711/HCM-

CCHND
04/10/2016

Sở Y tế thành phố  

Hồ Chí Minh
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm -

7 0578
Nhà thuốc Ngô 

Gia Tự

Số 1 Nguyễn Gia Thiều, khu phố 2,

phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang -

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Nguyễn Thị Phương 

Thảo

Dược sĩ đại 

học

2022.0018/CCHN-

SYT-NT
18/02/2022

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

(Đính kèm Quyết định số 506/QĐ-SYT ngày  24 tháng  10  năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
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8 0427
Nhà thuốc Đức 

Vân

Khu phố 9, phường Đông Hải, thành phố

Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận.

Trịnh Thanh
Dược sĩ đại 

học
1855/NT-CCHND 23/5/2014

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm -

9 0389
Quầy thuốc 

Thiên An

thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Nguyễn Thị Hiền

Dược sĩ cao 

đẳng

3606/CCHN-D-

SYT-NT
25/09/2019

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực.

3 năm -

10 0434
Nhà thuốc Bảo 

Vân

453D Đường 21/8, phường Phước Mỹ,

thành phố Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận.

Trịnh Ngọc Hùng
Dược sĩ đại 

học
1318/NT-CCHND 22/05/2013

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm -

11 0448
Nhà thuốc Hưng 

Hải

104A Trường Chinh, phường Văn Hải,

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh

Thuận

Lưu Ngọc Thùy Nga
Dược sĩ đại 

học

2941/CCHN-D-

SYT-NT
27/08/2018

Sở Y tế Ninh 

Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc độc 

và thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm -
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